PHỤ LỤC 04
DANH SÁCH 

CÁC CÁ NHÂN VIỆN KSND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN TẶNG BẰNG KHEN CỦA VIỆN TRƯỞNG 
VIỆN KSND TỐI CAO NĂM 2017

I. Bằng khen 2 năm liên tục đạt “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 2016-2017 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị
	Lý do

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

	1. 
	Nguyễn Xuân Hòa
	Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu;
	Đã đề nghị Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2017

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

	2. 
	Giàng Sần Pao
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

	3. 
	Vũ Trung Thành

	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	4. 
	Vũ Đức Hùng
	Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	5. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Kế toán trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	6. 
	Phạm Thị Chung
	Phó Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	7. 
	Đặng Văn Dũng
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

	8. 
	Hồ Đức Anh
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình;
	Đã được Bằng khen năm 2016 

	9. 
	Trương Thị Hường
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình;
	Đã đề nghị Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2017

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

	10. 
	Vũ Mạnh Thắng
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	11. 
	Trần Ngọc Nam
	Phó Chánh Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	12. 
	Nhữ Đức Dũng
	Trưởng phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

	13. 
	Nguyễn Đăng Khoa
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	14. 
	Phạm Thành Trung
	Trưởng phòng 11, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	15. 
	Chu Thị Hương Giang
	Phó Chánh văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

	16. 
	Lê Ngọc Hồng
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình;
	Đã đề nghị Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2017

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

	17. 
	Vũ Xuân Thoan
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	18. 
	Lê Xuân Tiến
	Trưởng phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	19. 
	Mai Thị Nam
	Chánh Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	20. 
	Nguyễn Thị Oanh
	Kế toán trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	21. 
	Nguyễn Đức Thanh
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	22. 
	Lê Đức Tùng
	Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
	Đã đề nghị Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2017

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

	23. 
	Lê Thị Quỳnh Hoa
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

	24. 
	Lê Thị Bé
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

	25. 
	Trần Thị Kim Oanh
	Phó Trưởng phòng 1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	26. 
	Nguyễn Công Thức
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân huyện Ea H’leo, dân tỉnh Đắk Lắk;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	27. 
	Chu Văn Tuấn
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

	28. 
	Lê Văn Lành
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh;
	Đã đề nghị Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2017

	29. 
	Nguyễn Văn Không
	Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	30. 
	Nguyễn Nhật Trường
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	31. 
	Nguyễn Văn Khoanh
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	32. 
	Lê Văn Chọn
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	33. 
	Phạm Văn Sỹ
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh;
	Đã đề nghị Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2017

	34. 
	Nguyễn Văn Thiên
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh;
	Đã đề nghị Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2017

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

	35. 
	Nguyễn Thị Ánh
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang;
	Đã được Bằng khen năm 2016 (BK “CSTĐCS” 2 năm liên tục 2015-2016)

	36. 
	Huỳnh Văn Hiếu
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	37. 
	Đoàn Hữu Nhân
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

	38. 
	Trần Thị Huyền Trân
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	39. 
	Hồ Thành Kiến
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

	40. 
	Trần Minh Tạo
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu;
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016

	41. 
	Phạm Văn Thân
	Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu./.
	Đã được Chiến sỹ thi đua Ngành năm 2016



II. Bằng khen 1 năm đạt “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 1 năm đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị
	Lý do

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	1. 
	Vũ Mạnh Hùng
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng;
	Năm 2016 không có sáng kiến, Báo cáo thành tích thiếu năm 2016

	2. 
	Nguyễn Sơn Hà
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng;
	Năm 2016 không có sáng kiến, Báo cáo thành tích thiếu năm 2016

	3. 
	Nguyễn Thúy Vân
	Trưởng phòng 7, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng;
	Năm 2017 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

	4. 
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Văn thư, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng;
	Năm 2017 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

	5. 
	Đặng Minh Phượng
	Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;
	Năm 2017 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

	6. 
	Phạm Đình Hiến
	Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;
	Năm 2017 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

	7. 
	Nguyễn Chí Cường
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang;
	Năm 2016 không có sáng kiến

	8. 
	Lý Văn Thu
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang;
	Năm 2016 không có sáng kiến

	9. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Phó Trưởng phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án trị an, ma túy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang;
	Năm 2016 không có sáng kiến

	10. 
	Nguyễn Thị Hương
	Nhân viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang;
	Năm 2016 không có sáng kiến

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

	11. 
	Bế Thị Trâm
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;
	Năm 2016 không có sáng kiến

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

	12. 
	Vì Văn Duy
	Trưởng phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình;
	Năm 2017 không có sáng kiến

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

	13. 
	Nguyễn Thị Lan
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
	Năm 2016 không có sáng kiến

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

	14. 
	Lê Toàn


	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
	Năm 2016 không có sáng kiến

	15. 
	La Thị Nhung


	Kế toán, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
	Năm 2017 không có sáng kiến

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

	16. 
	Lại Đình Hùng
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
	Năm 2016 không có sáng kiến

	17. 
	Trần Tuấn Anh
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
	Năm 2017 không có sáng kiến

	18. 
	Nguyễn Văn Luyện
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
	Năm 2016 không có sáng kiến

	19. 
	Trương Đình Tờ
	Trưởng phòng 8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
	Năm 2017 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

	20. 
	Lương Thị Thanh Thủy
	Phó Chánh văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
	Năm 2017 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

	21. 
	Trần Đại Nhân
	Nhân viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
	Năm 2017 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

	22. 
	Đỗ Ngọc Thảo
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;
	Năm 2017 báo cáo thành tích không có sáng kiến

	23. 
	Hoàng Ngự Bình
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;
	Báo cáo thành tích thiếu năm 2016

	24. 
	Trần Văn Tường
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế;
	Báo cáo thành tích không nêu được rõ sáng kiến

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

	25. 
	Lưu Văn Trình
	Trưởng phòng 10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định;
	Năm 2017 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

	26. 
	Đào Thị Ngọc Thuận
	Trưởng phòng 9, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
	Đã được “Chiến sỹ thi đua Ngành” năm 2016

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

	27. 
	Ngô Thị Sướng 
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận;
	Năm 2017 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

	28. 
	Nguyễn Hữu Sơn
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 
	Năm 2016 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

	29. 
	Ngô Thị Thuý Vinh
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 
	Năm 2017 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

	30. 
	Đinh Quang Cử
	Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
	Năm 2017 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

	31. 
	Lâm Uyên Chi
	Kế toán viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
	Năm 2017 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có sáng kiến

	32. 
	Trần Thị Ngọc Hiền
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;
	Năm 2017 không có xác nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có sáng kiến

	33. 
	Võ Quang Trung
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng;
	Năm 2016 không có sáng kiến

	34. 
	Phan Văn Sinh
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng;
	Năm 2017 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

	35. 
	Phạm Thị Bích Thủy
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước;
	Năm 2016 không có sáng kiến

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

	36. 
	Ma Quang Lâm 
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
	Năm 2016 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

	37. 
	Lê Thị Bảo Khuyên
	Phó Chánh văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh;
	Năm 2017 báo cáo thành tích không nêu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	38. 
	Nguyễn Thế Phong
	Trưởng phòng THQCT, KSĐT, KSXXST án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh;
	Năm 2016 đã được “Chiến sỹ thi đua Ngành”

	39. 
	Trần Thanh Sơn
	Quyền Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh;
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